
      SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /BVUBĐN-ĐVĐT 

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá cho 

KHLCNT dự toán mua sắm: Mua thực phẩm tươi 

sống chế biến súp nuôi ăn qua Sonde cho bệnh 

nhân nội trú năm 2026-2027. 

            Đà Nẵng, ngày     tháng  02 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị. 

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, lập kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua 

thực phẩm tươi sống chế biến súp nuôi ăn qua Sonde cho bệnh nhân nội trú năm 

2026-2027. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Công ty, đơn 

vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá: 

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. 

2. Địa chỉ: Đơn vị đấu thầu, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng 

Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng;  Điện thoại: 02363.717.233 

3. Cách thức tiếp nhận bản chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu 

điện về địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong 

tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết). 

4. Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 06/02/2026 đến hết ngày 

13/02/2026. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến Bệnh viện 

không có hiệu lực. 

II. Nội dung yêu cầu chào giá: 

        1. Danh mục hàng hóa: (theo phụ lục đính kèm) 

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, 

Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng. 

2. Các yêu cầu khác: 

- Bảng chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, 

ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có 

nhiều tờ); được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: “Mua 

thực phẩm tươi sống chế biến súp nuôi ăn qua Sonde cho bệnh nhân nội trú năm 

2026-2027”.  

- Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), chi phí 

vận chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng các chi phí liên quan khác (nếu 

có).   

Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 13/02/2026. 



* Lưu ý:  Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu 

trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm 

theo bảng báo giá theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                                                                                                       

- CNTT để đăng trên Website;                                                           

- Lưu: VT, ĐVĐT. 

                                        Nguyễn Thanh Hùng



PHỤ LỤC 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số           /BVUBĐN-ĐVĐT ngày 06 /02/2026  

của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) 

 

STT Tên hàng hóa ĐVT Nhãn hiệu 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Số lượng  Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa Yêu cầu khác 

1 Thịt heo nạc Kg  Việt Nam 3.228 

- Hàng hóa cung cấp phải là hàng tươi 

mới 100%; Không qua đông lạnh; 

Được sơ chế sạch sẽ. 

- Về màu sắc, mùi thịt: màu hồng nhạt 

đến đỏ thẩm, mùi không ôi thiu. 

- Thịt còn nguyên miếng, săn chắc, độ 

đàn hồi tốt. 

- Đơn vị cung cấp phải 

có Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm hoặc tài liệu 

có giá trị tương đương 

còn hiệu lực. 

- Hàng hóa phải có 

nguồn gốc, xuất xứ rõ 

ràng. 

- Đối với hàng hóa đóng 

gói sẵn: 

+Tại thời điểm giao 

hàng, hạn sử dụng sản 

phẩm còn trên 50% so 

với hạn sử dụng ghi trên 

nhãn; 

+ Bao bì còn nguyên 

vẹn, không bị cắt, 

2 Rau cải ngọt Kg  Việt Nam 3.874 

- Thực phẩm: tươi, không dập nát, 

không héo, không bị sâu, không bị 

vàng úa. 

3 Trứng gà Quả 

Trứng gà CP 

hoặc tương 

đương 

Việt Nam 12.912 

- Trọng lượng  40g/quả 

- Màu sắc: Vỏ ngoài có lớp phấn 

mỏng màu vàng, không có mùi trứng 

hư (ung, thối...) 

- Phải được đóng trong vỉ, có nhãn 

mác thể hiện ngày đóng gói, hạn sử 

dụng. 



4 

Đậu xanh 

không vỏ (tách 

hạt) 
Kg 

Đậu xanh 

không vỏ 

Xuân Hồng 

hoặc tương 

đương 

Việt Nam 389 

- Quy cách: Gói từ 0,5kg đến 01kg 

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có 

nhãn mác, thông tin về sản phẩm, 

ngày sản xuất, hạn sử dụng. 

không thủng, không bị 

ẩm mốc; 

+ Hàng hóa được giao 

trong ngày 

5 
Đậu phụng 

sống 
Kg 

Đậu phộng 

Xuân Hồng 

hoặc tương 

đương 

Việt Nam 389 

- Quy cách: Gói từ 0,5kg đến 01kg 

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có 

nhãn mác, thông tin về sản phẩm, 

ngày sản xuất, hạn sử dụng. 

6 
Bột gạo gói 

400g 
Gói 

Aseako hoặc 

tương 

đương 

Việt Nam 3.874 

- Quy cách: Gói 400g 

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có 

nhãn mác, thông tin về sản phẩm, 

ngày sản xuất, hạn sử dụng. 

7 Dầu oliu 1 lít Chai 

Pomace 

hoặc tương 

đương 

Tây Ban 

Nha 
259 

- Quy cách: Chai 01 lít 

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có 

nhãn mác, thông tin về sản phẩm, 

ngày sản xuất, hạn sử dụng. 

8 Đậu nành khô Kg 

Đậu nành 

Xuân Hồng 

hoặc tương 

đương 

Việt Nam 619 

- Quy cách: Gói từ 0,5kg đến 01kg 

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có 

nhãn mác, thông tin về sản phẩm, 

ngày sản xuất, hạn sử dụng. 

9 Muối Kg 

Visa hoặc 

tương 

đương 

Việt Nam 77 

- Quy cách: Gói từ 0,5kg đến 01kg 

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có 

nhãn mác, thông tin về sản phẩm, 

ngày sản xuất, hạn sử dụng. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Mì chính Kg 

Ajinomoto 

hoặc tương 

đương 

Việt Nam 77 

- Quy cách: Gói từ 0,5kg đến 01kg 

- Thực phẩm được đóng gói sẵn, có 

nhãn mác, thông tin về sản phẩm, 

ngày sản xuất, hạn sử dụng. 



BIỂU MẪU BÁO GIÁ 
 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Địa chỉ: ………………….           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Đà Nẵng, ngày      tháng 02 năm 2026 
 

THƯ CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 
 

Theo Yêu cầu báo giá số: ……../BVUBĐN-ĐVĐT ngày …/02/2026 của Bệnh viện 

Ung bướu Đà Nẵng, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá như sau:  

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

(nếu 

có) 

Ký 

mã 

hiệu 

(nếu 

có) 

Nhãn 

hiệu 

(nếu 

có) 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Yêu 

cầu 

kỹ 

thuật 

của 

hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(vnđ) 

Thành 

tiền 

(vnđ) 

            

            

            

 

Bằng chữ: ………………………………………………….. 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 13/02/2026. 

Giá trên đã bao gồm đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), chi phí 

vận chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng các chi phí liên quan khác (nếu có).   

 

      …….. ngày ….. tháng …. năm ……. 

             ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

        (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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